HỢP ĐỒNG GIA CÔNG SẢN PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG SẢN PHẨM
Số: [...............]/HĐGC
Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Căn cứ nhu cầu đặt gia công và năng lực thực hiện của các bên;
Hôm nay, ngày [.....] tháng [.....] năm [.....], tại [................................], chúng tôi gồm:
BÊN ĐẶT GIA CÔNG (BÊN A)
Tên doanh nghiệp/tổ chức: [................................................................................]
Mã số doanh nghiệp/mã số thuế: [.............................................................]
Địa chỉ trụ sở: [...................................................................................................]
Đại diện: [................................................]  Chức vụ: [.................................]
Điện thoại / Email: [...................................] / [........................................]
Tài khoản / Ngân hàng: [...................................] / [....................................]
BÊN NHẬN GIA CÔNG (BÊN B)
Tên doanh nghiệp/tổ chức: [................................................................................]
Mã số doanh nghiệp/mã số thuế: [.............................................................]
Địa chỉ trụ sở/cơ sở gia công: [........................................................................]
Đại diện: [................................................]  Chức vụ: [.................................]
Điện thoại / Email: [...................................] / [........................................]
Tài khoản / Ngân hàng: [...................................] / [....................................]
Bên A và Bên B sau đây gọi riêng là “Bên”, gọi chung là “Các Bên”, thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản sau:
ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI GIA CÔNG
1.1. Bên A đặt Bên B gia công sản phẩm theo bản vẽ, mẫu được duyệt, định mức và tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 01. Công đoạn gia công gồm: [cắt/dập/may/đóng gói/lắp ráp/khác: ............].
1.2. Danh mục, số lượng, đơn giá, tiêu chuẩn, quy cách đóng gói và tiến độ được ghi tại Phụ lục 01. Mọi thay đổi phải được Các Bên xác nhận theo Điều 4 trước khi thực hiện.
1.3. Bên B chỉ sử dụng nguyên vật liệu, thiết kế, nhãn hiệu và hồ sơ do Bên A cung cấp để thực hiện Hợp đồng; không được tự ý sản xuất thêm, bán, chuyển giao hoặc sử dụng vào mục đích khác.
1.4. Sản phẩm gia công, nguyên vật liệu và hoạt động sản xuất phải đáp ứng quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan (nếu có).
ĐIỀU 2. HỒ SƠ KỸ THUẬT VÀ PHÊ DUYỆT MẪU
2.1. Hồ sơ kỹ thuật gồm: bản vẽ/thông số, mẫu chuẩn, mã sản phẩm, danh mục vật liệu, dung sai, chỉ tiêu chất lượng, quy trình kiểm tra, yêu cầu bao bì và ghi nhãn; nêu rõ phiên bản và ngày phê duyệt tại Phụ lục 01.
2.2. Trước khi sản xuất hàng loạt, Bên B gửi [....] mẫu/đợt mẫu trong thời hạn [....] ngày làm việc. Bên A phản hồi bằng văn bản trong [....] ngày làm việc kể từ khi nhận đủ mẫu, dữ liệu kiểm tra.
2.3. Mẫu chuẩn chỉ có hiệu lực sau khi Bên A xác nhận chấp thuận. Việc im lặng không được mặc nhiên hiểu là phê duyệt. Chi phí và tiến độ làm lại mẫu do bên gây ra lỗi chịu, trừ khi có thỏa thuận khác.
2.4. Nếu phát hiện hồ sơ kỹ thuật thiếu, mâu thuẫn hoặc không khả thi, Bên B phải thông báo bằng văn bản trong [....] ngày làm việc; hai bên xử lý trước khi triển khai phần việc chịu ảnh hưởng.
ĐIỀU 3. NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ VÀ ĐỊNH MỨC HAO HỤT
3.1. Nguồn nguyên vật liệu: Bên A cấp [....]% / Bên B cung ứng [....]% theo danh mục Phụ lục 02. Vật liệu Bên B tự mua phải phù hợp tiêu chuẩn và được Bên A phê duyệt nguồn cung nếu các bên có quy định.
3.2. Khi giao nhận nguyên vật liệu, Các Bên lập biên bản ghi rõ mã, quy cách, số lô, khối lượng, tình trạng, đơn giá quản lý (nếu có), chứng từ đi kèm; trường hợp có sai lệch phải ghi nhận tại thời điểm nhận.
3.3. Nguyên vật liệu, bán thành phẩm, khuôn mẫu và công cụ thuộc sở hữu Bên A (nếu có) phải được Bên B nhận diện, bảo quản riêng, có sổ theo dõi nhập – xuất – tồn và không được cầm cố, thế chấp hoặc chuyển cho bên thứ ba khi chưa được chấp thuận.
3.4. Định mức sử dụng và tỷ lệ hao hụt cho phép: theo từng mã vật tư tại Phụ lục 02. Hao hụt vượt định mức do lỗi của Bên B phải được giải trình và hoàn trả/bồi hoàn giá trị theo đơn giá, phương pháp đã thỏa thuận tại Phụ lục 02.
3.5. Sau mỗi đợt nghiệm thu và khi kết thúc Hợp đồng, Bên B đối soát nguyên vật liệu, sản phẩm, phế phẩm, phế liệu; hoàn trả phần dư theo thời hạn [....] ngày làm việc hoặc xử lý theo chỉ dẫn bằng văn bản của Bên A, tuân thủ quy định về môi trường và chất thải nếu có.
ĐIỀU 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ THAY ĐỔI ĐƠN HÀNG
4.1. Thời gian bắt đầu: [...../...../.....]; thời hạn hoàn thành: [...../...../.....]. Các mốc duyệt mẫu, giao vật tư, sản xuất thử, giao từng đợt thể hiện tại Phụ lục 01.
4.2. Bên B thông báo tiến độ cho Bên A định kỳ [hằng tuần/hằng tháng] bằng [email/biểu mẫu]; thông báo ngay khi phát sinh nguy cơ chậm tiến độ, nêu nguyên nhân và phương án khắc phục.
4.3. Yêu cầu thay đổi khối lượng, thiết kế, vật liệu, lịch giao hoặc bao bì phải lập “Phiếu yêu cầu thay đổi”, thể hiện tác động giá, hao hụt và thời gian; chỉ ràng buộc khi người có thẩm quyền của cả hai Bên xác nhận bằng văn bản.
4.4. Nếu việc chậm giao vật tư, chậm phê duyệt mẫu hoặc chỉ dẫn không phù hợp của Bên A làm ảnh hưởng tiến độ, Các Bên xác nhận phạm vi ảnh hưởng và thời hạn điều chỉnh hợp lý bằng phụ lục/văn bản.
ĐIỀU 5. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU
5.1. Bên B tự kiểm tra nguyên liệu đầu vào, từng công đoạn và thành phẩm theo phương pháp, tần suất, tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 01; lưu hồ sơ kiểm tra tối thiểu [....] tháng hoặc theo thời hạn pháp luật chuyên ngành nếu dài hơn.
5.2. Bên A được kiểm tra hợp lý tại cơ sở gia công sau khi thông báo trước [....] ngày làm việc, bảo đảm yêu cầu an toàn và bảo mật. Việc kiểm tra không miễn trách nhiệm chất lượng của Bên B.
5.3. Nghiệm thu theo từng lô/đợt; cơ sở nghiệm thu gồm số lượng thực nhận, hồ sơ chất lượng, thông số kỹ thuật, mẫu chuẩn và kết quả kiểm tra. Các Bên lập Biên bản nghiệm thu – bàn giao theo Phụ lục 03.
5.4. Trong [....] ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hàng và hồ sơ, Bên A thông báo chấp thuận hoặc liệt kê lỗi có căn cứ. Quá thời hạn phản hồi không tự động làm mất quyền khiếu nại đối với lỗi ẩn hay nghĩa vụ bảo hành; cơ chế nghiệm thu mặc nhiên (nếu muốn áp dụng) phải thỏa thuận riêng.
5.5. Lô hàng không đạt phải được Bên B phân loại, cách ly và khắc phục [sửa chữa/gia công lại/thay thế] trong [....] ngày làm việc, chịu chi phí nếu nguyên nhân thuộc Bên B; việc nhận hàng có điều kiện phải ghi rõ tại biên bản.
ĐIỀU 6. GIAO NHẬN, ĐÓNG GÓI VÀ CHUYỂN RỦI RO
6.1. Địa điểm giao hàng: [................................................................]; bên tổ chức vận chuyển: [A/B]; bên chịu chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo hiểm (nếu có): [........................].
6.2. Bao bì, nhãn, mã lô, điều kiện bảo quản và chứng từ giao kèm theo Phụ lục 01. Bên giao hàng thông báo lịch giao trước [....] ngày làm việc.
6.3. Rủi ro mất mát/hư hỏng được phân bổ theo biên bản bàn giao, nguyên nhân và quyền sở hữu thực tế; đối với tài sản/vật tư của Bên A đang do Bên B quản lý, Bên B chịu trách nhiệm trong phạm vi lỗi và nghĩa vụ bảo quản, trừ trường hợp pháp luật hoặc thỏa thuận quy định khác.
6.4. Khi nhận hàng phải ghi số lượng kiện, tình trạng niêm phong, hư hỏng bên ngoài; chênh lệch được xác nhận bằng biên bản hiện trường và hình ảnh nếu có.
ĐIỀU 7. ĐƠN GIÁ, GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN
7.1. Đơn giá gia công và cách tính tiền công quy định tại Phụ lục 01. Tổng giá trị tạm tính: [........................] đồng (bằng chữ: [.................................]); giá trị quyết toán dựa trên khối lượng đạt nghiệm thu, đơn giá và các điều chỉnh hợp lệ.
7.2. Giá nêu trên [đã bao gồm/chưa bao gồm] thuế GTGT theo mức thuế suất áp dụng tại thời điểm lập hóa đơn. Chi phí vật tư, mẫu thử, đóng gói, vận chuyển và phát sinh khác được xác định riêng tại Phụ lục 01 nếu chưa tính vào đơn giá.
7.3. Lịch thanh toán: Đợt 1 – tạm ứng [....]% trong [....] ngày làm việc sau khi [điều kiện]; Đợt 2 – [....]% khi [điều kiện]; Đợt cuối – số tiền còn lại trong [....] ngày làm việc sau nghiệm thu và nhận đủ hồ sơ thanh toán.
7.4. Hồ sơ thanh toán: đề nghị thanh toán, biên bản nghiệm thu/bàn giao, đối chiếu vật tư (nếu có), hóa đơn hợp pháp và tài liệu khác đã thỏa thuận. Thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản được Bên B thông báo chính thức.
7.5. Nếu có khoản tiền đang tranh chấp về chất lượng/số lượng, hai bên đối soát riêng; phần giá trị không tranh chấp vẫn được thanh toán đúng hạn, trừ khi pháp luật hoặc thỏa thuận hợp lệ quy định khác.
ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
•  8.1. Cung cấp kịp thời tài liệu, chỉ dẫn, nguyên vật liệu thuộc trách nhiệm của mình; bảo đảm quyền sử dụng hợp pháp đối với mẫu mã, nhãn hiệu, hồ sơ kỹ thuật đã cung cấp.
•  8.2. Phê duyệt mẫu, phản hồi thay đổi, cử đại diện kiểm tra, nghiệm thu; có quyền yêu cầu khắc phục sản phẩm không phù hợp với thỏa thuận.
•  8.3. Nhận sản phẩm đúng quy cách, khối lượng, tiến độ; thanh toán tiền công đúng thời hạn và thực hiện các nghĩa vụ khác theo Hợp đồng.
•  8.4. Phối hợp xử lý các vấn đề do chỉ dẫn không phù hợp hoặc nguyên vật liệu do mình cung cấp; xác nhận cách xử lý vật tư dư và phế liệu theo quy định.
ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
•  9.1. Bố trí nhân lực, thiết bị và điều kiện sản xuất đáp ứng yêu cầu; thực hiện gia công đúng hồ sơ kỹ thuật, kế hoạch và quy định an toàn, môi trường áp dụng.
•  9.2. Kiểm tra, bảo quản, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu; thông báo kịp thời vật tư kém chất lượng, chỉ dẫn không hợp lý, nguy cơ không đáp ứng sản phẩm.
•  9.3. Không giao lại toàn bộ/một phần công việc cho nhà thầu phụ nếu chưa được Bên A chấp thuận bằng văn bản; trong mọi trường hợp vẫn chịu trách nhiệm đối với phần việc thuê lại theo thỏa thuận và pháp luật.
•  9.4. Giao thành phẩm, hồ sơ truy xuất lô, biên bản kiểm tra, chứng từ đã thỏa thuận; bảo hành/khắc phục lỗi thuộc trách nhiệm của mình.
•  9.5. Nhận tiền công và các khoản chi phí hợp lý theo thỏa thuận; được từ chối chỉ dẫn trái pháp luật hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, đồng thời phải thông báo cho Bên A.
ĐIỀU 10. BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
10.1. Thông tin mật gồm báo giá, mẫu, bản vẽ, dữ liệu khách hàng, công thức, quy trình, định mức và thông tin mà một Bên đánh dấu hoặc có cơ sở hợp lý xác định là bí mật. Bên nhận chỉ sử dụng để thực hiện Hợp đồng; không tiết lộ cho người không có nhu cầu công việc.
10.2. Nghĩa vụ bảo mật tiếp tục trong [....] năm từ ngày chấm dứt Hợp đồng, trừ thông tin đã công khai hợp pháp, do bên nhận tự phát triển độc lập hoặc bắt buộc cung cấp theo pháp luật (khi được phép phải thông báo trước).
10.3. Mẫu, nhãn hiệu, bản vẽ do Bên A cung cấp thuộc quyền hợp pháp của chủ sở hữu tương ứng. Việc giao tài liệu không đồng nghĩa với chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Quyền đối với thiết kế/kết quả phát triển mới (nếu có) thực hiện theo thỏa thuận riêng: [........................].
10.4. Khi kết thúc Hợp đồng, Bên B hoàn trả hoặc hủy an toàn dữ liệu/vật mang tin theo yêu cầu hợp pháp của Bên A, trừ phần buộc lưu trữ theo pháp luật.
ĐIỀU 11. BẢO HÀNH, KHIẾU NẠI VÀ THU HỒI SẢN PHẨM
11.1. Thời hạn bảo hành đối với lỗi gia công: [....] tháng tính từ ngày nghiệm thu từng lô. Lỗi do thiết kế/chỉ dẫn hoặc nguyên vật liệu Bên A cung cấp được xử lý theo nguyên nhân xác định và trách nhiệm mỗi Bên.
11.2. Bên phát hiện lỗi thông báo kèm mã lô, ảnh, mẫu và mô tả. Trong [....] ngày làm việc, Bên B phản hồi xác nhận và đề xuất kiểm tra nguyên nhân; trong [....] ngày làm việc tiếp theo thống nhất phương án sửa, đổi, gia công lại hoặc hoàn trả tiền công phần không đạt (nếu phù hợp).
11.3. Đối với nguy cơ mất an toàn/không phù hợp quy chuẩn buộc thu hồi, hai Bên lập tức phối hợp ngăn xuất hàng, truy xuất, thông báo và thực hiện nghĩa vụ với cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật chuyên ngành. Chi phí do bên có lỗi chịu tương ứng với căn cứ trách nhiệm.
ĐIỀU 12. VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
12.1. Bên vi phạm nghĩa vụ bị áp dụng phạt vi phạm nếu Các Bên đã thỏa thuận: mức [....]% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm, bảo đảm không vượt trần theo pháp luật áp dụng (đối với hợp đồng thương mại thuộc Luật Thương mại, thông thường không quá 8%, trừ trường hợp luật có quy định khác).
12.2. Ngoài tiền phạt nếu được áp dụng, Bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại theo căn cứ, phạm vi và điều kiện của pháp luật áp dụng, trên cơ sở tài liệu chứng minh thiệt hại và mối quan hệ nhân quả.
12.3. Bên bị vi phạm thông báo yêu cầu khắc phục bằng văn bản, nêu nội dung, thời hạn [....] ngày làm việc; các biện pháp từ chối nhận, yêu cầu gia công lại, tạm ngừng hoặc chấm dứt phải phù hợp tính chất vi phạm và pháp luật áp dụng.
ĐIỀU 13. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
13.1. Bất khả kháng được xác định theo pháp luật áp dụng. Bên chịu ảnh hưởng phải thông báo bằng văn bản trong thời hạn hợp lý, mô tả ảnh hưởng, hồ sơ chứng minh và biện pháp hạn chế thiệt hại.
13.2. Các Bên trao đổi điều chỉnh tiến độ/nghĩa vụ bị ảnh hưởng; nghĩa vụ không bị ảnh hưởng vẫn tiếp tục thực hiện. Miễn trách nhiệm chỉ áp dụng trong phạm vi có đủ điều kiện pháp luật.
13.3. Nếu sự kiện kéo dài quá [....] ngày liên tục và làm mục đích hợp đồng không đạt được, Các Bên thương lượng chấm dứt hoặc xử lý theo Điều 14 và pháp luật.
ĐIỀU 14. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT VÀ QUYẾT TOÁN
14.1. Hợp đồng chấm dứt khi: Các Bên đã hoàn thành nghĩa vụ; có thỏa thuận chấm dứt bằng văn bản; hoặc phát sinh căn cứ chấm dứt/hủy bỏ theo Hợp đồng và pháp luật.
14.2. Bên yêu cầu tạm ngừng/chấm dứt do vi phạm phải thông báo bằng văn bản, nêu căn cứ và thời điểm có hiệu lực; trường hợp cần khắc phục phải dành thời hạn hợp lý, trừ trường hợp pháp luật cho phép áp dụng ngay.
14.3. Khi chấm dứt, trong [....] ngày làm việc hai Bên kiểm kê thành phẩm đạt/chưa đạt, sản phẩm dở dang, nguyên vật liệu tồn, khuôn mẫu, khoản ứng trước, tiền công và chi phí hợp lệ; lập biên bản thanh lý/quyết toán.
14.4. Nghĩa vụ bảo mật, quyền sở hữu trí tuệ, thanh toán các khoản đến hạn, trách nhiệm đối với vi phạm và cơ chế giải quyết tranh chấp tiếp tục có hiệu lực theo nội dung và tính chất nghĩa vụ.
ĐIỀU 15. THÔNG BÁO, LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
15.1. Thông báo được gửi đến địa chỉ/email nêu tại phần thông tin Các Bên hoặc thông tin thay thế được thông báo hợp lệ. Thông báo quan trọng về thay đổi, nghiệm thu, vi phạm, chấm dứt phải có bằng chứng giao nhận.
15.2. Hợp đồng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tranh chấp trước hết được thương lượng trong [....] ngày kể từ ngày một Bên gửi thông báo tranh chấp.
15.3. Nếu không giải quyết được, tranh chấp sẽ do [Tòa án có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam / Trung tâm Trọng tài .................. theo quy tắc tố tụng của trung tâm đó] giải quyết. Các Bên chọn MỘT phương án trước khi ký.
ĐIỀU 16. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG
16.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ [ngày ký/ngày ...............] đến khi Các Bên hoàn thành các nghĩa vụ, trừ nghĩa vụ có bản chất tiếp tục tồn tại sau chấm dứt.
16.2. Hợp đồng, Phụ lục 01, 02, 03, và mọi phụ lục sửa đổi được ký hợp lệ là bộ phận không tách rời. Nếu có mâu thuẫn: [Hợp đồng ưu tiên/phụ lục điều chỉnh cụ thể ưu tiên] trừ khi Các Bên thỏa thuận rõ điều khoản ưu tiên khác.
16.3. Mọi sửa đổi, bổ sung chỉ có hiệu lực khi được người có thẩm quyền của hai Bên xác nhận bằng văn bản hoặc hình thức có giá trị pháp lý tương đương.
16.4. Hợp đồng được lập thành [02] bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau; mỗi Bên giữ [01] bản. Các Bên xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung.

	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)




[.....................................]
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)




[.....................................]




PHỤ LỤC 01
DANH MỤC SẢN PHẨM, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ TIẾN ĐỘ
(Kèm theo Hợp đồng số [.........]/HĐGC ký ngày [.....]/[.....]/[.........])
1. Thông tin đơn hàng / mã hồ sơ kỹ thuật
	STT
	Mã/Tên sản phẩm
	Quy cách / tiêu chuẩn / dung sai
	ĐVT
	SL
	Đơn giá gia công (VND)
	Thành tiền (VND)

	01
	[Mã SP 01]
	[Bản vẽ/mẫu chuẩn, phiên bản]
	[cái]
	[...]
	[...]
	[...]

	02
	[Mã SP 02]
	[Bản vẽ/mẫu chuẩn, phiên bản]
	[cái]
	[...]
	[...]
	[...]

	03
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	[........]



2. Tiêu chuẩn nghiệm thu và phương pháp kiểm tra
	Mã SP
	Chỉ tiêu/tiêu chí
	Ngưỡng chấp nhận
	Phương pháp / mẫu kiểm

	[...]
	Kích thước, màu sắc, bề mặt
	[...]
	[...]

	[...]
	Khả năng vận hành / độ bền
	[...]
	[...]

	[...]
	Bao bì, nhãn, mã lô
	[...]
	[...]



3. Mốc thực hiện và giao hàng
	Mốc
	Công việc / khối lượng
	Hạn hoàn thành
	Người xác nhận

	M1
	Phê duyệt mẫu chuẩn
	[...../...../.....]
	[...]

	M2
	Bắt đầu sản xuất
	[...../...../.....]
	[...]

	M3
	Giao lô 1: [...] sản phẩm
	[...../...../.....]
	[...]

	M4
	Giao lô cuối / quyết toán
	[...../...../.....]
	[...]



4. Quy định bổ sung: Bao bì [................]; địa điểm giao [................]; chi phí ngoài đơn giá [................]; hóa đơn và thuế GTGT [................].
5. Tài liệu kỹ thuật kèm theo: [Danh sách file, mã bản vẽ, phiên bản, ngày xác nhận, người duyệt].
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)




[.....................................]
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)




[.....................................]




PHỤ LỤC 02
BẢNG GIAO NHẬN, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
(Kèm theo Hợp đồng số [.........]/HĐGC ký ngày [.....]/[.....]/[.........])
1. Danh mục, định mức và đối chiếu vật tư
	STT
	Mã/tên vật tư
	ĐVT
	Bên cấp
	SL giao
	Định mức/SP
	Hao hụt cho phép
	SL dư/trả

	01
	[Vật tư 01]
	[...]
	[A/B]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]

	02
	[Vật tư 02]
	[...]
	[A/B]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]

	03
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]



2. Ghi nhận phát sinh: thời gian bàn giao [...........]; địa điểm [...........]; số chứng từ/biên bản [...........]; tình trạng/biến động bất thường [....................................].
3. Công thức đối soát tham chiếu: Tồn cuối = Tồn đầu + Nhập – Xuất sử dụng – Trả lại – Xử lý khác (nếu có); phần chênh lệch phải giải trình theo số liệu thực tế và cách hạch toán đã thống nhất.
4. Xử lý vật tư hư hỏng, phế phẩm, phế liệu: [trả lại/lưu kho/tiêu hủy theo biên bản]; đơn giá đối soát/đền bù (nếu có): [.............]; trách nhiệm chi phí: [.............].
5. Phụ lục được cập nhật theo từng đợt bằng phiếu nhập – xuất – bàn giao đã ký xác nhận hoặc chứng từ điện tử có giá trị tương đương.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)




[.....................................]
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)




[.....................................]




PHỤ LỤC 03
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM GIA CÔNG
(Kèm theo Hợp đồng số [.........]/HĐGC ký ngày [.....]/[.....]/[.........])
BIÊN BẢN SỐ: [..................]
Căn cứ: Hợp đồng số [............]/HĐGC ngày [...../...../.....]
Thời gian, địa điểm: [...............................................................................]
Đại diện Bên A: [.....................................]  Chức vụ: [...........................]
Đại diện Bên B: [.....................................]  Chức vụ: [...........................]
1. Kết quả giao nhận và nghiệm thu
	STT
	Mã/ Tên sản phẩm
	Lô sản xuất
	SL giao
	SL đạt
	SL không đạt
	Ghi chú

	01
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]

	02
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]

	03
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]



2. Hồ sơ kèm theo: [phiếu kiểm tra chất lượng / bảng mã lô / phiếu xuất kho / chứng từ giao nhận / hình ảnh / tài liệu khác].
3. Kết luận: ☐ Chấp thuận toàn bộ   ☐ Chấp thuận có điều kiện   ☐ Chưa chấp thuận.
4. Sai lệch cần khắc phục: [............................................................................................]
5. Biện pháp xử lý, người chịu trách nhiệm, hạn hoàn thành: [................................................]
6. Giá trị nghiệm thu làm cơ sở đối soát thanh toán (nếu áp dụng): [.............................] VND.
7. Ý kiến khác: [.................................................................................................................]
Biên bản được lập thành [02] bản có giá trị như nhau và là căn cứ ghi nhận kết quả nghiệm thu của lô hàng này.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)




[.....................................]
	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)




[.....................................]


Mẫu hợp đồng gia công sản phẩm  |  Trang 




